	[bookmark: _GoBack]BẢNG THỐNG KÊ NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO
	
	

	Đơn vị thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
	
	
	

	Số liệu điều tra: Đến 30/9/2021
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Tên đơn vị báo cáo: ………………………………………………………………………..
	
	
	

	2. Địa chỉ: ………………………………………………………………………..
	
	
	
	
	

	3. Thông tin liên lạc:   ………………………………………………………………………..
	
	
	
	

	Người đứng đầu cơ quan/tổ chức:  ... ..... ... .... ... ..................................... ... .... ... .....    ... .... .............. .......................................... ..... .... ... .....

	E-mail:  ... ..... ... .... ... .................. ... ............................................................................Website: ..................... ....................... ... .... ... ..... ... .... .

	Điện thoại:  ... ..... ... .... ... .......................... ........... .... ..................................... ......... ..Fax: ... ....................................... ... .... ... ...... ... .... ... .....

	Người đại diện cung cấp thông tin:  ... ..... ... .... ... .......................................................Chức vụ   ... ...................... ... ........................ ... .... ... .....

	4. Nhân lực đơn vị
	

	4.1 Nhân lực của đơn vị 

	

	TT
	Phân chia
	Tổng số
	Chia theo trình độ chuyên môn
	Chức danh GS, PGS
	
	
	

	
	
	
	Tiến sĩ
	Thạc sĩ
	Đại học
	Khác
	Giáo sư
	Phó GS
	
	
	

	
	
	
	
	
	KH tự nhiên 
	KH kỹ thuật và công nghệ
	Khoa học y
	KH dược
	Giáo dục
	KH nông nghiệp
	Kinh tế
	KHXH&NV
	
	
	
	
	
	

	1
	Tổng số nhân lực của đơn vị
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Trong đó số Nữ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2
	Chia theo dân tộc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.1.
	Người Việt Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Dân tộc Kinh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	 
	Dân tộc thiểu số
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	

	2.2.
	Người nước ngoài
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	



	
	4.2. Danh sách Nhân lực có trình độ Đại học trở lên của đơn vị

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Học vị
	Học hàm
	Phong tặng danh hiệu
	Chuyên ngành đào tạo sâu
	Nơi đào tạo (bằng cao nhất)
	Công việc đang đảm nhiệm
	Số lượng ĐT/DA đã tham gia 
	Email và Điện 
thoại  di động
 
 

	
	
	
	TSKH
	TS
	ThS
	ĐH
	Năm Công nhận
	GS
	PGS
	Năm công nhận
	Danh hiệu
	Năm được phong tặng 
	
	
	Quản lý
(Chức danh) 
	Chuyên môn
	
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	 
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)
	(12)
	(13)
	(14)
	(15)
	(16)
	(17)
	(18)
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Chú thích: 

	
	(8) (9): Ghi đối với những người có chức danh Giáo sư và Phó giáo sư được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm theo Quyết định của Thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học. 

	
	(11) Ghi danh hiệu được phong tặng. Riêng đối với đội ngũ nhân lực thuộc khối Y tế, giáo dục ghi rõ học vị được phong: Nhà giáo ưu tú, Nhà giáo nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân,…

	
	(13) Ghi cụ thể chuyên ngành được đào tạo được ghi trong bằng cao nhất.

	
	[bookmark: RANGE!A14]- Khoa học tự nhiên: Toán học và thống kê; Khoa học máy tính và thông tin; Vật lý; Hoá học; Các khoa học trái đất và môi trường liên quan; Sinh học; Khoa học tự nhiên khác

	
	[bookmark: RANGE!A15]- Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng; Kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật thông tin; Kỹ thuật cơ khí; Kỹ thuật hóa học; Kỹ thuật vật liệu và luyện kim; Kỹ thuật y học; Kỹ thuật môi trường; Công nghệ sinh học môi trường; Công nghệ sinh học công nghiệp; Công nghệ nano; Kỹ thuật thực phẩm và đồ uống; Khoa học kỹ thuật và công nghệ khác

	
	[bookmark: RANGE!A16]- Khoa học y, dược: Y học cơ sở; Y học lâm sàng; Y tế ; Dược học; Công nghệ sinh học trong y học; Khoa học y, dược khác

	
	[bookmark: RANGE!A17]- Khoa học nông nghiệp: Trồng trọt; Chăn nuôi; Thú y; Lâm nghiệp; Thuỷ sản; Công nghệ sinh học trong nông nghiệp; Khoa học nông nghiệp khác

	
	[bookmark: RANGE!A18]- Khoa học xã hội: Tâm lý học ; Kinh tế và kinh doanh; Khoa học giáo dục; Xã hội học; Pháp luật; Khoa học chính trị; Địa lý kinh tế và xã hội; Thông tin đại chúng và truyền thông; Khoa học xã hội khác

	
	- Khoa học nhân văn: Lịch sử và khảo cổ học; Ngôn ngữ học và văn học; Triết học, đạo đức học và tôn giáo; Nghệ thuật; Khoa học nhân văn khác

	
	Ví dụ: Ghi: “Khoa học kỹ thuật và công nghệ: Kỹ thuật dân dụng”

	
	(14): Ghi rõ tên trường, nước đào tạo cho học vị cao nhất

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	.........., ngày .........  tháng . .....năm 2021

	
	Người lập biểu
	
	
	
	
	
	
	
	
	               Thủ trưởng đơn vị 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



